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MÔN: NGỮ VĂN        KHỐI 10
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Họ và tên học sinh:…………………………………………………………………..
SBD…………………………………..Lớp…………………………………………….

I. ĐỌC HIỂU (6,0 điểm)
Đọc văn bản sau:
                            “ Công danh đã được hợp (1) về nhàn , 
                               Lành dữ âu chi ( 2) thế nghị  khen. 
                               Ao cạn vớt bèo cấy muống,  
                               Đìa thanh ( 4) phát cỏ ương sen.
                               Kho thu phong nguyệt đầy qua nóc (5).
                               Thuyền chở yên hà ( 6) nặng vạy (7) then, 
                               Bui ( 8) có một lòng trung lẫn ( 9) hiếu , 
                               Mài chăng khuyết , nhuộm chăng đen , (10)
                                   ( Thuật hứng 24- Nguyễn Trãi , trích Luận đề về Nguyễn Trãi 
                                                                    NXB Thanh niên , 2003, tr.87).

Chú thích : 
(1) Hợp : Tiếng cổ có nghĩa là đáng, nên 
(2) Âu chi : Lo chi 
(3) Nghị: Dị nghị ở đây hiểu là chê
(4) Đìa thanh: Đìa là vũng nước ngoài đồng. Thanh là trong 
(5) Đầy qua nóc: Đầy quá nóc nhà, nóc kho
(6) Yên hà: Khói
(7) Vạy: Oằn, cong. Nặng vạy then: Chở nặng làm thang thuyền oằn xuống 
(8) Bui: Tiếng cổ, nghĩa là chỉ có 
(9) Lẫn: ( hoặc liễn, miễn): Tiếng cổ nghĩa là với hoặc và
 (10) Mài chăng khuyết.......: Mài cũng không mòn, nhuộm cũng không đen . Ý nói lòng trung hiếu bền vững.                     
Lựa chọn đáp án đúng:
Câu 1. Bài thơ trên được viết theo thể thơ nào? 
A. Lục bát
B. Thất ngôn bát cú Đường luật
C. Thất ngôn xen lục ngôn
D. Song thất lục bát
Câu 2. Biện pháp tu từ nào được sử dụng trong câu 3 và 4? 
[bookmark: _GoBack]A. Phép điệp từ
B. Phép liệt kê
C. Phép so sánh
D. Phép nhân hóa
Câu 3. Nhân vật trữ tình trong bài thơ là tác giả đúng hay sai.
A. Đúng
B. Sai
     Câu 4. Cách ngắt nhịp chủ yếu trong bài thơ là nhịp:
A. 4/3.
B. 3/3.
C. 3/4.
D. 2/2/3.
Câu 5. Nghệ thuật đối trong hai câu 5 và 6 có tác dụng gì? 
A. Nhấn mạnh vẻ đẹp của thiên nhiên
B. Nói lên niềm vui của tác giả trước những vẻ đẹp mà thiên nhiên đem lại
C. Tô đậm vẻ đẹp huyền ảo của bức tranh mùa thu
D. Diễn tả sự phong phú vô hạn của thiên nhiên và đời sống tâm hồn của tác giả, làm cho lời thơ hài hòa cân đối.
Câu 6. Sáu câu thơ đầu cho bạn hiểu gì về tâm thế của tác giả? 
A. Tâm thế buồn bã
B. Tâm thế lo âu
C. Tâm thế thư nhàn
D. Tâm thế u uất
Câu 7. Hai câu thơ cuối khẳng định điều gì? 
A. Tấm lòng kiền trì, bền bỉ của tác giả
B. Tấm lòng gắn bó với gia đình
C. Tấm lòng yêu thiên nhiên, yêu cuộc sống, bất kể hoàn cảnh và thời gian
D. Bày tỏ tấm lòng trung hiếu trước sau không thay đổi, bất kể hoàn cảnh và thời gian
Trả lời câu hỏi: 
Câu 8. Em hiểu như thế nào về chữ “nhàn” trong câu thơ đầu của bài thơ ?  
    Câu 9. Qua bài thơ em rút ra được thông điệp gì cho bản thân?
    Câu 10. Nhận xét của anh/ chị về vẻ đẹp tâm hồn của Nguyễn Trãi qua bài thơ. 
II. LÀM VĂN (4,0 điểm)
    Viết một bài văn nghị luận (khoảng 500 chữ) bàn về ý chí nghị lực đối với mỗi người trong cuộc sống.
......................Hết.......................
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